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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	8047
	Hoàng Thị Kiều
	Bắc Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	2 
	8048
	Nguyễn Xuân Tuyền
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	3 
	8917
	Hoàng Văn Chung
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	8975
	Phạm Thanh Thân
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	8979
	Lê ngọc Sơn
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	6 
	9049
	Nguyễn Quang Thống
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	9059
	Trần Thành Đạt
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	9062
	Nguyễn Văn Hải
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	9064
	Nguyễn Trung Hiếu
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	9065
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	9068
	Nguyễn Phương Nam
	Nam Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	12 
	9070
	Trần Quang Thắng
	Hải Đình, Đồng Hới,Quảng Bình

	13 
	9071
	Trần Công Thân
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới,Quảng Bình

	14 
	9073
	Nguyễn Thùy Trang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	9082
	Nguyễn thị Lành
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	9084
	Hoàng Văn Thành
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	9083
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Nam Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	18 
	9085
	Hoàng Đức Thắng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	9086
	Trần Văn Trung
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	9087
	Trần Thanh Tuấn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	9088
	Ngô Tuấn Anh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22 
	9089
	Đoàn Văn Tôn
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	9090
	Nguyễn Hoàng Huyền Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	24 
	9091
	Phạm Văn Hải
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	9092
	Phan Minh Hiếu
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	26 
	9167
	Hoàng Biên Cương
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	9168
	Trần Thị Nhung
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	9170
	Lê Xuân Hướng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	9171
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	9172
	Nguyễn Ngọc Thưởng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	9173
	Đỗ Văn Bòn
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	9174
	Lê Thế Phong
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	9175
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	9176
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	9177
	Phan Thị Hồng Thắm
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	9179
	Hoàng Thị Lợi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	9181
	Ngô Thanh Hoàng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	9182
	Hoàng Duy Hân
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	9183
	Nguyễn Phan Nam Giang
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	9184
	Trần Ngọc An
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	9185
	Nguyễn Văn Hiệp
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	9186
	Nguyễn Văn Trường
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	9187
	Phạm Văn Phương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	9192
	Ngô Văn Nam
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	45 
	9193
	Phạm Văn Thời
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	9195
	Nguyễn Quang Hà
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	9197
	Phan Thanh Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	9198
	Nguyễn Văn Đạt
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49 
	9200
	Trương Hiếu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	50 
	9202
	Hoàng Thanh Tùng
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


